
STT
Quy mô 

(ha/con/m
3
)

Địa điểm thực 

hiện

Tổ chức/ cá nhân 

thực hiện

Năm 

triển 

khai

Nguồn 

kinh phí 

(Nhà nước, 

tư nhân)

Nội dung, công 

nghệ áp dụng của 

dự án/mô hình      

(Tưới nhỏ giọt, nhà 

màng, chăn nuôi an 

toàn sinh học, 

chuồng lạnh, hữu 

cơ, VietGAP)

Năng suất    đạt 

được  (Tăng bao 

nhiêu % so với 

sản phẩm cùng 

loại trong điều 

kiện sản xuất 

bình thường)

Hiệu quả kinh 

tế trên một đơn 

vị diện tích (ha, 

con, …)

Đơn vị liên 

kết tiêu thụ 

sản phẩm 

(nếu có)

Ghi chú

1 20,5
Xã Đoàn Kết, 

TP. Kon Tum
141 hộ dân 2021 Nhà nước

Sử dụng giống lúa 

chất lượng, trong 

đó có 03 ha sản 

xuất theo tiêu 

chuẩn VietGAP

7,5 tấn/ha, tăng 

7,14% so với sản 

xuất trong điều 

kiện bình thường 

trên vùng đất đồi

25 triệu 

đồng/ha/vụ

HTX SX và 

DVNN 

Đoàn Kết

2 5 ha
Xã Sa Nhơn, 

huyện Sa Thầy
30 hộ 2023 Nhà nước

Sử dụng giống lúa 

chất lượng, 05 ha 

theo tiêu chuẩn 

VietGAP

Năng suất 7 

tấn/ha

30 triệu 

đồng/ha/vụ

3 2,5 ha

Xã ĐăkWâk 

ĐăkKroong; 

ĐăkGlei

Trung tâm DVNN 2017 Nhà nước Mô hình lúa mới 90 tạ/ha
Tổng thu 72 triệu 

đồng/ha/vụ

4 1 ha
Xã Đăk Choong,

 huyện Đăk Glei
Trung tâm DVNN 2022 Nhà nước

Sản xuất lúa 

thích ứng với 

BĐKH

Tổng thu 68 triệu 

đồng/ha/vụ

5
23,5 ha/104 

hộ

Các xã: Đăk Tờ 

Re, Đăk Pne; 

huyện Kon Rẫy

Hộ gia đình 2018 Hỗ trợ
7 tấn/ha (tăng 

90%)

Tổng thu 65 triệu 

đồng/ha/vụ

6 10 ha/30 hộ
Xã Tân Lập, 

huyện Kon Rẫy
Hộ gia đình 2020 Hỗ trợ

7 tấn/ha (tăng 

90%)

Tổng thu 84 triệu 

đồng/ha/vụ

7 10/36 hộ

Xã Đăk Tơ 

Lung, huyện 

Kon Rẫy

Hộ gia đình 2021 Hỗ trợ
7 tấn/ha (tăng 

90%)

Tổng thu 84 triệu 

đồng/ha/vụ

8 5,3 ha/30
Xã Đăk Tờ Re, 

huyện Kon Rẫy
Hộ gia đình 2022 Hỗ trợ

7 tấn/ha (tăng 

90%)

Tổng thu 84 triệu 

đồng/ha/vụ

9 07 ha

Xã Đăk Tơ 

Lung, huyện 

Kon Rẫy

Các hộ dân Tư nhân Hệ thống tưới bét 10 tấn/ha
30 - 50 triệu 

đồng/ha/vụ

HTX Xanh 

Tây Nguyên

9Tổng

Mô hình sản xuất lúa chất 

lượng cao (ST25) theo 

VietGAP

Phụ lục I.1. NHÓM CÂY LƯƠNG THỰC

Tên dự án, mô hình

Sản xuất lúa RVT gắn với 

thương hiệu "gạo Đoàn Kết"

Mô hình lúa Đài thơm 8

Mô hình trồng lúa Hương

 Châu 6

Mô hình trồng khoai lang 

Nhật

Mô hình trồng lúa thơm HT1

Mô hình trồng lúa định 

hướng hữu cơ ST24

Trồng lúa định hướng hữu cơ 

ST24

Trồng lúa định hướng hữu cơ 

ST25



1 20 ha
Xã ĐăkHring, 

huyện Đăk Hà

HTX Bắc Tây 

Nguyên Farm
2019 Tư nhân

Trồng, chăm sóc 

bằng phương pháp 

hữu cơ. Thu hoạch 

và chế biến bằng 

phương pháp thủ 

công

22 tấn tươi/ha, 

tăng 110 % so 

với sản xuất trong 

điều kiện bình 

thường

120 triệu/ha

2 51 ha
Huyện Đăk Tô 

và Đăk Hà

THT sản xuất cà 

phê an toàn xã Diên 

Bình và THT cà phê 

bền vững Đăk Mar 

Xanh 

Tư nhân
Chứng nhận 

VietGAP
35 tạ/ha

Thu nhập thuần: 

110,2 triệu/ha; 

lãi ròng 75,2 

triệu/ha

HTX

  Nông 

nghiệp 

SX&TM 

Sáu Nhung

3 331,3 ha
Xã Đăk Long, 

huyện ĐăkGlei
HTX 2020 Tư nhân Tưới tự động 11,9 tấn tươi/ha Đang rà soát

4 63 ha

xã Diên Bình, 

Tân Cảnh, 

huyện Đăk Tô

Sản xuất theo quy 

trình VietGAP

36 tạ

 nhân/ha

150 triệu 

đồng/ha

5 10 ha

Thôn Tân Lập 

B, xã ĐăkHring, 

huyện Đăk Hà

Trần Xuân Vịnh 2015 Tư nhân

Trồng, chăm sóc 

bằng phương pháp 

hữu cơ. Thu hoạch 

và chế biến bằng 

phương pháp thủ 

công

tăng 120% so với 

sản xuất trong 

điều kiện bình 

thường

120 triệu/ha

6 260 ha
Huyện 

Đăk Tô

Sản xuất theo Quy 

trình kỹ  thuật đơn 

vị  bao tiêu sản 

phẩm

Đang thời 

kỳ kiến 

thiết cơ 

bản

Chưa có sản 

phẩm thu 

hoạch

7 2,5
Xã Đoàn Kết, 

TP. Kon Tum
2 hộ dân 2021 Nhà nước

Khoan hố, phun 

thuốc bằng máy, cơ 

giới hóa trong khâu 

sản xuất

87 tấn/ha, tăng 

15,67% so với 

sản xuất trong 

điều kiện bình 

thường trên vùng 

đất đồi

40 triệu đồng/ha

Công ty cổ 

phần Đường 

Kon Tum

Mô hình liên kết sản xuất 

–tiêu thụ sản phẩm Mắc ca 

với công ty cổ phầm Dương 

Gia Kon Tum

Mô hình trồng mía hố trên 

đất đồi

Mô hình trồng cà phê sạch 

Phú Sỹ

Mô hình phát triển sản xuất 

sản  xuất liên  kết  theo chuỗi  

giá  trị mới,  gắn  sản xuất  

với  tiêu thụ  sản  phẩm cà 

phê vối theo chương  trình 
Mô hình ứng dụng khoa

 học công nghệ trên diện tích 

Mô hình liên kết sản xuất tiêu 

thụ sản phẩm cà phê theo 

chứng nhận VietGAP

Mô hình trồng mắc ca

Phụ lục I.2. NHÓM CÂY CÔNG NGHIỆP

STT Tên dự án, mô hình
Quy mô 

(ha/con/m
3
)

Địa điểm thực 

hiện

Tổ chức/ cá nhân 

thực hiện

Năm 

triển 

khai

Nguồn 

kinh phí 

(Nhà nước, 

tư nhân)

Nội dung, công 

nghệ áp dụng của 

dự án/mô hình      

(Tưới nhỏ giọt, nhà 

màng, chăn nuôi an 

toàn sinh học, 

chuồng lạnh, hữu 

cơ, VietGAP)

Năng suất    đạt 

được  (Tăng bao 

nhiêu % so với 

sản phẩm cùng 

loại trong điều 

kiện sản xuất 

bình thường)

Hiệu quả kinh 

tế trên một đơn 

vị diện tích (ha, 

con, …)

Đơn vị liên 

kết tiêu thụ 

sản phẩm 

(nếu có)

Ghi chú



8 39,5 ha Huyện Đăk Tô Hộ dân Tư nhân

Sản xuất theo quy 

trình kỹ thuật của 

đơn vị bao tiêu sản 

phẩm 

90 tấn/ha 40 triệu đồng/ha

Công ty cổ 

phần Đường 

Kon Tum

9 24511 ha Huyện IaH'Drai
Các doanh nghiệp 

trồng cao su
2005

Doanh 

nghiệp tư 

nhân và 

công ty cổ 

phần Nhà 

nước

Các giống cao su 

cho năng suất cao

16,8 tạ mủ quy 

khô/ha
60 triệu/ha

Tập đoàn 

công nghiệp 

cao su Việt 

Nam

9

Mô hình liên kết chuỗi giá trị 

sản phẩm mía đường với 

công ty cổ phần đường Kon 

Tum

Trồng, khai thác cây cao su

Tổng



1 21 ha
Xã Ya Ly, huyện 

Sa Thầy

HTX Nông nghiệp 

và Thương mại dịch 

vụ Ya Ly

2017 Tư nhân

Hệ thống tưới bét 

phun sương, hữu 

cơ VietGAP

26 tấn/ha, tăng 

104% so với sản 

xuất trong điều 

kiện bình thường

500 triệu 

đồng/ha/năm

2 07 ha
Xã Rờ Kơi, 

huyện Sa Thầy

HTX Nông lâm 

nghiệp và dịch vụ 

Thái Thanh

2018 Tư nhân Hệ thống 26 tấn/ha
500 triệu 

đồng/ha/năm

3 05 ha

Thôn Tân Lập 

A, xã ĐăkHring, 

huyện Đăk Hà 

Nguyễn Văn Thanh 2019 Tư nhân

Trồng, chăm sóc 

bằng phương pháp 

hữu cơ. Thu hoạch 

và chế biến bằng 

phương pháp thủ 

công

Tăng 120% so 

với sản xuất trong 

điều kiện bình 

thường

120 triệu/ha

4 17,3 ha

Xã Ya Xiêr,

 Ya Ly, Ya 

Tăng; huyện Sa 

Thầy

Trung tâm

 DVNN

2022, 

2023

Nhà

 nước

Đang thời 

kỳ kiến thiết cơ 

bản

Chưa có sản 

phẩm thu 

hoạch

5 01 ha 15 tấn/ha
100-300 

triệu/ha/năm

6 01 ha 15 tấn/ha
100-300 

triệu/ha/năm

7 02 ha 5 tấn/ha 100 triệu/ha/năm

Mô hình trồng cam sành

Mô hình trồng chôm chôm 

Thái

Xã Mô Rai, 

huyện Sa Thầy

HTX Đoàn Kết xã 

Mô Rai
Tư nhân

Hệ thống tưới béc 

phun sương, hữu 

cơ VietGAP

Mô hình trồng Sầu riêng

Mô hình trồng Sầu riêng

Mô hình trồng Sầu riêng

Mô hình trồng cây Sầu riêng 

gắn với Đề án cải tạo vườn tạp

Mô hình trồng quýt đường

Phụ lục I.3. NHÓM CÂY ĂN QUẢ

STT Tên dự án, mô hình
Quy mô 

(ha/con/m
3
)

Địa điểm thực 

hiện

Tổ chức/ cá nhân 

thực hiện

Năm 

triển 

khai

Nguồn 

kinh phí 

(Nhà nước, 

tư nhân)

Nội dung, công 

nghệ áp dụng của 

dự án/mô hình      

(Tưới nhỏ giọt, nhà 

màng, chăn nuôi an 

toàn sinh học, 

chuồng lạnh, hữu 

cơ, VietGAP)

Năng suất    đạt 

được  (Tăng bao 

nhiêu % so với 

sản phẩm cùng 

loại trong điều 

kiện sản xuất 

bình thường)

Hiệu quả kinh 

tế trên một đơn 

vị diện tích (ha, 

con, …)

Đơn vị liên 

kết tiêu thụ 

sản phẩm 

(nếu có)

Ghi chú



8 04 ha
Xã Đăk Rơ Wa, 

TP. Kon Tum

Nguyễn Hồng Ân 

(Phó Giám đốc 

HTX Du lịch-NN 

Đăk Rơ Wa)

2016 Tư nhân 
Tưới nhỏ giọt, tiêu 

chuẩn VietGAP ...

25 tấn/ha, tăng 

110% so với sản 

xuất trong điều 

kiện bình thường

300 - 400 triệu 

đồng/năm

HTX Du 

lịch- Nông 

nghiệp Đăk 

Rơ Wa

9 06 ha

Thị trấn Măng 

Đen, huyện 

KonPlông

Tưới bán tự động 60 tấn
800 triệu 

đồng/06 ha/năm

10 40 ha
Xã Măng Cành, 

huyện KonPlông

Trang trại nông 

nghiệp sinh thái 

Nguyễn Quang 

Đông

Tư nhân Tưới bán tự động 150 tấn 3 tỷ/năm

11 20 ha
Xã Măng Cành, 

huyện KonPlông

Trang trại nông 

nghiệp Nguyễn 

Quang Thịnh

Tưới bán tự động 1,2 tỷ/năm

12 35 ha
Xã Ia Chim, TP. 

Kon Tum

HTX Nông nghiệp 

thương mại và dịch 

vụ Ia Chim

Tưới nhỏ giọt, tiêu 

chuẩn VietGAP ...

700-900 triệu 

đồng/ha/năm

13 0,3 ha
Tổ 3, phường 

Ngô Mây
Hà Thị Duân

Tư nhân 

(120 triệu 

đồng)

Tưới nước nhỏ giọt 100 triệu đồng/vụ

14 55 ha
Xã Ia Dom, 

huyện IaH'Drai

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Phát triển 

Duy Tân

2022 Tư nhân
Hệ thống tưới nhỏ 

giọt

30 tấn/ha (tăng 

50%)

500 triệu 

đồng/ha/năm

15 16,4 ha

Đăk Tờ Re, Đăk 

Pne, Đăk 

Ruồng, huyện 

Kon Rẫy

Hộ gia đình 2018 Hỗ trợ Hệ thống tưới bét
20 tấn/ha (tăng 

50%)
300 triệu đồng/ha

16 1 ha
TT. Đăk Hà, 

huyện Đăk Hà
Cá nhân 2022 Tư nhân

    Công nghệ           

 I-xra-en
14 tấn /ha 300 triệu/năm

17 11,7 ha
Huyện 

Đăk Tô

Sở NN 

PTNT tỉnh 

đầu tư 3 ha; 

nông dân 

đầu tư 8,7 

ha

Sản xuất theo 

Quy trình kỹ 

thuật đơn vị 

bao tiêu sản 

phẩm

Đang thời 

kỳ kiến thiết cơ 

bản

Đã thu hoạch 

xong năm thứ 

nhất. Doanh thu 

bình quân từ 100 

đến 150 triệu 

đồng/năm

Mô hình trồng dưa lưới

Mô hình liên kết chuỗi sản 

phẩm  Dứa với công ty 

TNHH MTV  xuất nhập khẩu 

Rau quả DOVECO Gia Lai

Mô hình trồng trái cây (cam, 

bưởi, bơ)

Mô hình trồng cây ăn trái 

(sầu riêng, ổi, quýt)

Mô hình trồng dâu tây

Mô hình trồng chuối

Mô hình trồng chuối cấy mô

Mô hình trồng cây ăn trái 

tổng hợp (sầu riêng, mít, ổi, 

mận, dừa ...)

Mô hình trồng trái cây (cam, 

bưởi)

Mô hình trồng trái cây (cam, 

bưởi, bơ)



18 02 ha
Xã Hà Mòn, 

huyện Đăk Hà
Nguyễn Văn Ghi 2018 Tư nhân Hữu cơ

tăng 110% so với 

sản xuất trong 

điều kiện bình 

thường

35 triệu 

đồng/ha/năm

Siêu thị 

coop mart

19 20 ha

Xã Đăk Hà, 

huyện Tu Mơ 

Rông 

HTX Nông nghiệp 

công nghiệp cao 

Đắk Psi

2021 Tư nhân Hữu cơ 15% Tổng thu 6 tỷ
12 ha đang cho 

thu hoạch

19

Mô hình trồng cây ăn trái hữu 

cơ

Mô hình trồng dứa

Tổng



1 28,2 ha
Xã Măng Ri, Tu 

Mơ Rông

Công ty TNHH 

MTV lâm nghiệp 

Đăk Tô

Hữu cơ Tăng 2,5 tạ/ha 27 tỷ/ha

2 700 ha

Xã Tê Xăng, 

Ngọc Lây, 

huyện Tu Mơ 

Rông

Công ty cổ phần 

sâm Ngọc Linh Kon 

Tum

Hữu cơ Tăng 2,5 tạ/ha 27 tỷ/ha

3 0,5 ha
Xã Đăk Hring, 

huyện Đăk Hà

HTX  TM, DV 

nông nghiệp Cựu 

quân nhân xã 

ĐăkHring

2015 Tư nhân
Nấm nuôi trồng 

hữu cơ

40 tấn/ha, tăng 

120% so với sản 

xuất trong điều 

kiện bình thường

250 triệu/ha

4 0,13 ha

Phường Ngô 

Mây, thành phố 

Kon Tum

Hoàng Tiến Huynh 2022

Tư nhân 

(500 triệu 

đồng)

Phun sương, tưới 

nhỏ giọt
50 kg/ngày

70 triệu 

đồng/năm

5 0,2 ha

140 Phan Chu 

Trinh, phường 

Thắng Lợi, 

thành phố Kon 

Tum

HTX đông trùng hạ 

thảo nuôi trồng nấm 

Kon Tum

2020

Tư nhân 

(khoảng 3 

tỷ đồng)

Nuôi cấy theo quy 

trình khép kín, 

trong môi trường 

vô trùng, sấy theo 

công nghệ thăng 

hoa

550 triệu 

đồng/năm

sản suất 180 

kg/năm

6 4,0 ha

Xã Đăk Plô, 

Mường Hoong, 

Ngok Linh    - 

huyện ĐăkGlei; 

Xã Măng Bút - 

Huyện Kon 

Plong;  Xã Tê 

Xăng, Ngok Lây 

- H.Tu Mơ Rông

75 hộ
2021, 

2022

Trung tâm 

Khuyến 

nông hỗ trợ

Sản xuất theo 

hướng hữu cơ
2,8 tấn/ha

75 triệu 

đồng/ha/vụ

Mô hình trồng sâm dây theo 

hướng hữu cơ

Mô hình trồng sâm Ngọc 

Linh dưới tán rừng

Mô hình trồng sâm Ngọc 

Linh dưới tán rừng

Mô hình trồng nấm ăn, nấm 

dược liệu

Mô hình trồng nấm

Mô hình trồng nấm đông 

trùng hạ thảo

Phụ lục I.4. NHÓM CÂY DƯỢC LIỆU

STT Tên dự án, mô hình
Quy mô 

(ha/con/m
3
)

Địa điểm thực 

hiện

Tổ chức/ cá nhân 

thực hiện

Năm 

triển 

khai

Nguồn 

kinh phí 

(Nhà nước, 

tư nhân)

Nội dung, công 

nghệ áp dụng của 

dự án/mô hình      

(Tưới nhỏ giọt, nhà 

màng, chăn nuôi an 

toàn sinh học, 

chuồng lạnh, hữu 

cơ, VietGAP)

Năng suất    đạt 

được  (Tăng bao 

nhiêu % so với 

sản phẩm cùng 

loại trong điều 

kiện sản xuất 

bình thường)

Hiệu quả kinh 

tế trên một đơn 

vị diện tích (ha, 

con, …)

Đơn vị liên 

kết tiêu thụ 

sản phẩm 

(nếu có)

Ghi chú



7 06 ha

Thị trấn Măng 

Đen, huyện 

KonPlông

Công ty cổ phần 

Khánh Dương 

Măng Đen

Tưới bán tự động
300 triệu 

đồng/năm

8 05 ha

Thị trấn Măng 

Đen, huyện 

KonPlông

Trang trại Hà Văn 

Đại
Tưới bán tự động 1,2 tỷ đồng/năm

9 0,84 ha

Thôn Đăk Rơ 

Đe, xã Ngok 

Bay, TP. Kon 

Tum

Công ty TNHH 

Little Tuscany
2020

Doanh 

nghiệp

Điện áp mái kết 

hợp trồng cây dược 

liệu

1 tấn/ha 50 triệu đồng/ha

10 4 ha

Xã Đăk Na,

 huyện Tu Mơ 

Rông

Hợp tác xã Nông 

Nghiệp Dược Liệu 

Đăk Na

2021 Tư nhân Hữu cơ 12% 1 tỷ 200 triệu

11 4 ha/20 hộ

Xã Đăk Tơ 

Lung, Đăk Kôi; 

huyện Kon Rẫy

Hộ gia đình 2018 Hỗ trợ Hệ thống tưới bét
9 tấn/ha (tăng 

80%)
66 triệu đồng/ha

11

Mô hình trồng nghệ đỏ

Tổng

Mô hình trồng dược liệu các 

loại

Mô hình trồng dược liệu 

các loại

Mô hình trồng cây đinh lăng

Mô hình trồng gừng



1 40 con

Thôn Đăk 

KangYôp, xã 

Đăk Hring, 

huyện Đăk Hà

A Rip 2021 Tư nhân
chăn nuôi an toàn 

sinh học

Tăng 120% so 

với sản xuất trong 

điều kiện bình 

thường

14 triệu/con

2 100 con
Xã Sa Sơn, 

huyện Sa Thầy
Tư nhân 300 triệu/100 con

3 123 con
Xã Đăk Pxi, 

huyện Đăk Hà

THT nuôi heo sọc 

dưa
2021

Vay vốn từ 

quỹ sinh kế 

dịch vụ môi 

trường rừng

Chăn nuôi nông hộ

Sản xuất ra thị 

trường 350 con 

heo giống/năm

600.000 

đồng/con giống; 

1-1,5 triệu 

đồng/heo thịt

HTX 

TM&DV 

Bách Thắng

4 400 nái
Xã Đăk Ruồng, 

huyện Kon Rẫy

Nguyễn

 Thị Tuyến
2020 Tư nhân

Trại lạnh, 

bán tự động

Khoảng 8.000 

lợn 

con/năm

Với giá lợn hơi 

hiện nay 

60.000đ/1kg sau 

khi trừ chi phí lãi 

khoảng 

500.000đ/1 con 

(100kg); lợn con 

1.700.000đ/10kg.

sau khi trừ chi 

phí lãi khoảng 

200.000đ/con 

(10kg)

Vừa nuôi heo 

thịt vừa bán heo 

con (50% bán 

lợn con; 50% 

nuôi bán lợn thịt)

Mô hình nuôi bò an toàn 

dịch bệnh

Mô hình vô béo bò

Mô hình Nuôi heo sọc dưa

Mô hình chăn nuôi lợn

Phụ lục I.5. LĨNH VỰC CHĂN NUÔI

STT Tên dự án, mô hình
Quy mô 

(ha/con/m
3
)

Địa điểm thực 

hiện

Tổ chức/ cá nhân 

thực hiện

Năm 

triển 

khai

Nguồn 

kinh phí 

(Nhà nước, 

tư nhân)

Nội dung, công 

nghệ áp dụng của 

dự án/mô hình      

(Tưới nhỏ giọt, nhà 

màng, chăn nuôi an 

toàn sinh học, 

chuồng lạnh, hữu 

cơ, VietGAP)

Năng suất    đạt 

được  (Tăng bao 

nhiêu % so với 

sản phẩm cùng 

loại trong điều 

kiện sản xuất 

bình thường)

Hiệu quả kinh 

tế trên một đơn 

vị diện tích (ha, 

con, …)

Đơn vị liên 

kết tiêu thụ 

sản phẩm 

(nếu có)

Ghi chú



5 4800 con
Xã Sa Loong, 

huyện Ngọc Hồi
Hồ Xuân Lâm 2022 Tư nhân Chuồng lạnh 30%

Nuôi gia công: 

con giống, thức 

ăn, thuốc thú 

y…công ty cung 

cấp, người dân 

bỏ vốn xây 

chuồng trại và 

nhân công nuôi 

với quy mô 

4.800 con 1 năm 

lãi khoảng 2,5 tỷ 

đến 2,8 tỷ

Công ty

cổ phần 

Miền Nam

6

600 heo nái 

và 700 heo 

thịt/lứa

Thôn 2, xã Đăk 

Kan, huyện 

Ngọc Hồi

Đặng Văn Phùng 2014 Tư nhân
Chăn nuôi an toàn 

sinh học
20%

Với giá lợn hơi 

hiện nay 

60.000đ/1kg sau 

khi trừ chi phí lãi 

khoảng 

500.000đ/1 con 

(100kg); lợn con 

1.700.000đ/10kg.

sau khi trừ chi 

phí lãi khoảng 

200.000đ/con 

(10kg)

Vừa nuôi heo 

thịt vừa bán heo 

con (50% bán 

lợn con; 50% 

nuôi bán lợn thịt)

Nuôi heo sinh sản và heo thịt

Mô hình nuôi heo



7

1.000 

nái sinh sản 

/năm

Xã Ia Chim, 

thành phố Kon 

Tum

Lê 

Quỳnh Lân

Trại lạnh,

 tự động

20.000 lợn 

con/năm

Với giá lợn hơi 

hiện nay 

60.000đ/1kg sau 

khi trừ chi phí lãi 

khoảng 

500.000đ/1 con 

(100kg); lợn con 

1.700.000đ/10kg.

sau khi trừ chi 

phí lãi khoảng 

200.000đ/con 

(10kg)

Vừa nuôi heo 

thịt vừa bán heo 

con (50% bán 

lợn con; 50% 

nuôi bán lợn thịt)

8 1.200
Xã Đăk Xú,  

huyện Ngọc Hồi
Dương Thị Vân 2021 Tư nhân An toàn sinh học 10%

Nuôi gia công: 

con giống, thức 

ăn, thuốc thú 

y…công ty cung 

cấp, người dân 

bỏ vốn xây 

chuồng trại và 

nhân công nuôi 

với quy mô 

1.200 con 1 năm 

lãi khoảng 

720.000.000 

đồng

Công ty

cổ phần 

Miền Nam

Mô hình chăn nuôi lợn 

Mô hình nuôi heo



9 560 con
Xã Đăk Xú,  

huyện Ngọc Hồi
Nguyễn Văn Thành 2018 Tư nhân An toàn sinh học 15%

Với giá lợn hơi 

hiện nay 

60.000đ/1kg sau 

khi trừ chi phí lãi 

khoảng 

500.000đ/1 con 

(100kg); lợn con 

1.700.000đ/10kg.

sau khi trừ chi 

phí lãi khoảng 

200.000 đ/con 

(10kg)

Vừa nuôi heo 

thịt vừa bán heo 

con (50% bán 

lợn con; 50% 

nuôi bán lợn thịt)

10 5.000 con

Phường Duy 

Tân, TP.Kon 

Tum

10 Hộ gia đình Tư nhân

Chuồng kín, điều 

khiển nhiệt độ, 

máng ăn, máng 

uống tự động

270 triệu 

đồng/năm

11
27.000 

con

Xã Đăk Cấm,

 TP. Kon Tum

Bùi 

Thiện Quyền

Trại lạnh,

 tự động

6.500.000 

quả/năm

lợi nhuận 2,5 

tỷ/năm

(lời khoảng 400 

đồng/quả trứng)

12 8000 gà
Xã Tân Cảnh, 

huyện Đăk Tô
Nông dân tự đầu tư

Hệ thống mát, 

máng ăn tự 

động

6.500 trứng

 /ngày

Doanh thu bình 

quân 10 triệu 

đồng ngày, lợi 

nhuận bình quân 

1,5 - 2 triệu 

đồng/ngày

13 3.500 con
Xã Đăk Xú, 

huyện Ngọc Hồi
Trần Văn Giao 2017 Tư nhân An toàn sinh học 20%

Sau khi trừ chi 

phí 1 năm lãi 

khảng 200 đến 

250 triệu 

đồng/năm 

1 năm nuôi 

khoảng 3 lứa

14 4.000 con
Xã Đăk Xú, 

huyện Ngọc Hồi
Nguyễn Văn Long 2017 Tư nhân An toàn sinh học 20%

Sau khi trừ chi 

phí 1 năm lãi 

khảng 250 đến 

300 triệu 

đồng/năm 

1 năm nuôi 

khoảng 3 lứa

Mô hình chăn nuôi gà 

đẻ trứng

Trang trại nuôi gà đẻ dưới 

nhà áp mái điện năng lượng 

mặt trời

Mô hình nuôi gia cầm

Mô hình nuôi gia cầm

Mô hình nuôi heo

Mô hình nuôi gà đẻ trứng



15 5.000 con

Phường Duy 

Tân, TP.Kon 

Tum

Hộ gia đình Tư nhân

Chuồng trại khép 

kín, điều khiển 

nhiệt độ, máng ăn, 

máng uống tự động

250 triệu 

đồng/năm

16

HTX

 Minh phúc 

40 con; 

HTX Đồng 

Tiến 90 con

Xã Ia Đal,

 xã Ia Dom
HTX 2020

Nhà nước 

hỗ trợ 966 

triệu đồng, 

người dân 2 

tỷ đồng

Chăn nuôi an toàn 

sinh học

20% so với bình 

thường
10 triệu/con/năm

HTX Đồng 

Tiến thu mua

17
2-3 kg yến 

thôn/ngày

Phường Ngô 

Mây, thành phố 

Kon Tum

Công ty TNHH Yến 

Sào Kon Tum
2020 Tư nhân

Dẫn dụ chim yến 

và chế biến các sản 

phẩm từ tổ yến 

đảm bảo ATVSTP

300 - 400 triệu 

đồng/năm

17

Nuôi hươu sao lấy nhung 

Mô hình dẫn dụ nuôi chim 

yến và chế biến sản phảm từ 

tổ yến

Tổng

Mô hình nuôi ngan thịt



1 0,5 ha
Xã Đăk Mar, 

huyện Đăk Hà
Hộ nông dân 2021

TT. Khuyến 

nông hỗ trợ 

và  đối ứng 

của hộ tham 

gia

Theo hướng an 

toàn dịch bệnh

Năng suất 18,27 

tấn/ha (tăng 30% 

so với nuôi trong 

điều kiện bình 

thường)

115 triệu đồng/ha

2 100 m
3
 lồng

Xã Đăk Tăng, 

huyện KonPlông
Hộ nông dân 2022

TT. Khuyến 

nông hỗ trợ

Theo hướng an 

toàn dịch bệnh

Năng suất 51 

kg/m
3
 lồng (tăng 

45% so với nuôi 

trong điều kiện 

bình thường)

45 triệu 

đồng/100 m
3 
 

lồng/6 tháng nuôi

3 50 m3 lồng
Xã Hơ Moong, 

huyện Sa Thầy
Hộ nông dân 2023

TT. Khuyến 

nông hỗ trợ

Theo hướng 

VietGAP

Năng suất 46,8 

kg/m
3
 lồng 

12,36 triệu 

đồng/lồng (25 

m3)/6 tháng nuôi

4
TT. Đăk Hà, 

huyện Đăk Hà

Công ty TNHH  Tá 

Tiến
Tư nhân

Nuôi ao đất: năng 

suất 50 tấn/2 

vụ/năm; Lồng/bè: 

4 tấn/2 

lứa/lồng/năm

Đang rà soát
Liên kết 500 hộ 

dân

5 30 con

Thôn Thống 

Nhất, xã Hà 

Mòn, huyện Đăk 

Hà

Dương Kim Lâm 2016 Tư nhân

Tăng gấp 1,1 lần 

so với sản phẩn 

sản xuất trong 

điều kiện bình 

thường

50 triệu đồng/04 

năm

Mô hình nuôi ao cá rô phi 

ProGift

Mô hình nuôi lồng cá rô phi 

ProGift

Mô hình nuôi lồng cá diêu 

hồng theo hướng VietGAP

Mô hình liên kết trong nuôi 

trồng thuỷ sản (nuôi ao, lồng )

Mô hình nuôi cá sấu

Phụ lục I.6. LĨNH VỰC THỦY SẢN

STT Tên dự án, mô hình
Quy mô 

(ha/con/m
3
)

Địa điểm thực 

hiện

Tổ chức/ cá nhân 

thực hiện

Năm 

triển 

khai

Nguồn 

kinh phí 

(Nhà nước, 

tư nhân)

Nội dung, công 

nghệ áp dụng của 

dự án/mô hình      

(Tưới nhỏ giọt, nhà 

màng, chăn nuôi an 

toàn sinh học, 

chuồng lạnh, hữu 

cơ, VietGAP)

Năng suất    đạt 

được  (Tăng bao 

nhiêu % so với 

sản phẩm cùng 

loại trong điều 

kiện sản xuất 

bình thường)

Hiệu quả kinh 

tế trên một đơn 

vị diện tích (ha, 

con, …)

Đơn vị liên 

kết tiêu thụ 

sản phẩm 

(nếu có)

Ghi chú



6 1,5 ha
Xã Hà Mòn, 

huyện Đăk Hà
Hoàng Danh Chuyền 2014 Tư nhân

Tăng gấp 1,2 lần 

so với sản phẩn 

sản xuất trong 

điều kiện bình 

thường

100 triệu 

đồng/ha/năm

7

60 con/kg, 

4632 con/6 

hộ/6 lồng

Xã Ia Tơi

Phòng Kinh tế và 

Hạ tầng huyên Ia 

H'Drai

2019

Nhà nước 

hỗ trợ 130 

triệu, tư 

nhân 

khoảng 1,2 

tỷ đồng

Nuôi và chăm sóc 

cá chình thương 

phẩm trong lồng, bè

20%

Lời 110 triệu 

đồng/lồng/03 

năm nuôi

8 6 lồng
Xã Ya Ly, huyện 

Sa Thầy

Trung tâm

 DVNN
2022 Nhà nước

Nuôi và chăm sóc 

các loại cá thương 

phẩm trong lồng, bè

Cá thát lát: 2,2 

tấn/lồng

Cá lăng nha: 2,5 

tấn/lồng

Cá diêu hồng: 1,3 

tấn/lồng  

290 triệu 

đồng/6 lồng

8

Mô hình nuôi cá nước ngọt

Nuôi cá Chình hoa (bông) 

trong lồng, bè trên lòng hồ 

Thủy điện Sê San 4

Mô hình Nuôi Cá lồng 

(Cá Diêu hồng, Cá lăng nha, 

cá Thát lát)

Tổng



1 30 ha
Xã Măng Cành, 

huyện KonPlông

Công ty TNHH Việt 

Khang Nông

Tưới tự động, nhà 

màng
3,2 tỷ đồng/năm

Doanh nghiệp 

được công nhận 

Ứng dụng CNC

2

220 ha sầu 

riêng và mít 

thái; 45 ha 

cây giổi

thôn 9, xã Đăk 

Pxi, huyện Đăk 

Hà

Công ty TNHH sản 

xuất chế biến Nông 

lâm sản Nghĩa Phát

Tưới tự động
Doanh nghiệp 

đang rà soát

Doanh nghiệp 

được công nhận 

Ứng dụng CNC

3 02 ha
Xã Măng Cành, 

huyện KonPlông

Công ty TNHH 

Đông Phương

Tưới tự động, nhà 

màng

650 triệu 

đồng/năm/ha

4 05 ha
Xã Măng Cành, 

huyện KonPlông

Công ty TNHH 

Biophap

Tưới tự động, nhà 

màng
1 tỷ đồng/năm

5 4 ha Huyện KonPlông

Công ty

cổ phần đầu tư và 

thương mại 16/3

Tưới bán tự động 1,2 tỷ/năm

6 1,8 ha

Thị trấn Măng 

Đen, huyện 

KonPlông

HTX rau hoa và du 

lịch Thanh Niên 

Măng Đen

Nhà màng, tưới tự 

động
1,6 tỷ/năm/ha Hữu cơ

7 30 ha

Thị trấn Măng 

Đen, huyện 

KonPlông

Công ty TNHH đầu 

tư sản xuất nông 

nghiệp VinEco

Tưới tự động, nhà 

màng
4 tỷ/năm

8 05 ha

Thị trấn Măng 

Đen, huyện 

KonPlông

Hộ Nguyễn Thị 

Thiện Mỹ

Tưới bán tự động, 

nhà màng
1 tỷ/năm

9 04 ha
Xã Măng Cành, 

huyện KonPlông
Hộ Võ Lâm Vũ

Tưới bán tự động, 

nhà màng

450 triệu 

đồng/năm

10 02 ha

Thị trấn Măng 

Đen, huyện 

KonPlông

Công ty cổ phần 

dược liệu Mê Kông

Công nghệ tưới 

nhỏ giọt
1,25 tỷ đồng/năm

12 1 ha
TT. Đăk Hà, 

huyện Đăk Hà
Cá nhân 2022 Tư nhân

    Công nghệ           

 I-xra-en
14 tấn /ha 300 tr/năm

Tăng gấp 1,5 lần 

so với sản xuất 

trong điều kiện 

5 tỷ

Mô hình trồng dưa lưới

Xã Ngọc Lây, 

huyện Tu Mơ 

Rông

HTX Dược liệu hữu 

cơ Tu Mơ Rông
2019 Tư nhân 

Nhà màng, tưới 

nhỏ giọt

Mô hình trồng rau các loại

Mô hình trồng đẳng sâm, dâu 

tây

11
Dự án nông nghiệp ứng dụng

 công nghệ cao
20 ha 

Mô hình trồng cây ăn quả, 

dược liệu

Mô hình trồng đẳng sâm

Mô hình trồng rau ăn lá

Mô hình trồng dưa lưới, đẳng 

sâm và rau các loại

Mô hình trồng dâu tây, rau

Đơn vị liên 

kết tiêu thụ 
Ghi chú

Mô hình trồng ớt chuông, cà 

chua, đẳng sâm,…

Mô hình trồng cây ăn quả 

công nghệ cao nông lâm kết 

hợp

Mô hình trồng ớt chuông, bí 

Nhật, khoai lang Nhật

, bắp sú,…

Năm 

triển 

Nguồn 

kinh phí 

Nội dung, công 

nghệ áp dụng của 

Năng suất    đạt 

được  (Tăng bao 

Hiệu quả kinh 

tế trên một đơn 
STT Tên dự án, mô hình

Quy mô 

(ha/con/m
3
)

Địa điểm thực 

hiện

Tổ chức/ cá nhân 

thực hiện

Phụ lục I.7. LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO



13 0,8 ha

Phường Nguyễn 

Trãi, TP.Kon 

Tum

HTX sản

 xuất và kinh doanh 

rau sach Phượng 

Hồng

Tư nhân

Nhà màng

 tưới nhỏ giọt, 

VietGAP

500 triệu

 đồng/ha/năm

14 0,15 ha

Thôn Phương

 Qúy 1, xã Vinh 

Quang, thành 

phố Kon Tum

Huỳnh 

Thị Hồng Yến
2023

Tư nhân

 (500 triệu 

đồng)

Nhà màng

 tưới nhỏ giọt

1,5 - 1,8

 tấn/vụ

114 triệu

 đồng/năm

15

48 bể và 05 

lồng (2.000 

m3/lồng)

Xã Ia Tơi, huyện 

Ia H'Drai

Công ty Cổ phần 

Đầu tư phát triển 

Duy Tân

Doanh thu thuần 

560 triệu 

đồng/năm

15

Mô hình sản xuất rau an toàn

 theo tiêu chuẩn VietGAP

Mô hình trồng dưa lưới

Mô hình nuôi cá lồng công 

nghệ cao và nuôi bể HDPE

Tổng


